
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Thời gian nhận

1 1511012103 Nguyễn Thị Trang 17/02/1997 ĐH5KE8 0981245727

2 1611010383 Trần Hữu Hưng 08/02/1997 Đh6ke3 0708115777

3 1611130172 Lê Thuỳ Linh 03/12/1998 ĐH6KTTN1 0965298794

4 1611110468 Nguyễn Hữu Vũ 07/08/1998 ĐH6QĐ1 0852261871

5 1611111619 LỘC VĂN NHƯỢNG 23/05/1997 ĐH6QĐ5 0337558799

6 1711040262 Nguyễn Linh Phương 19/10/1999 ĐH7BK1 0949945385

7 1711020090 Nguyễn Thu Hà 24/07/1999 DH7K 0396999682

8 1711021179 Nguyễn Tiến Điệp 27/11/1999 Dh7K 0975512775

9 1711020559 Nguyễn Mạnh Chiến 22/11/1999 ĐH7K 0392936789

10 1711020028 Trần thị Thanh Hằng 12/09/1999 ĐH7K 0345819978

11 1711021035 Trần Thị Quỳnh Giang 17/09/1999 Dh7K 0813941756

12 1711020040 Vũ Thị Hậu 19/06/1999 ĐH7K 0964237574

13 1711020955 Đoàn Thị Thu Hằng 16/09/1999 ĐH7K 0393918583

14 1711020047 Lê trường phước 23/10/1999 Đh7K 0372333669

15 1711010101 Trần Thúy Hằng 14/08/1999 ĐH7KE1 0344212999

16 1711010233 Phạm Hà Trang 19/12/2021 ĐH7KE1 0327801718

17 1711010623 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/04/1999 ĐH7KE1 0964594405

18 1711010465 Đỗ Quang Duy 17/10/1999 DH7KE2 0949335195

19 1711010294 Nguyễn Thị Lan 03/02/1999 DH7KE2 0934571198

20 1711010384 Bùi Công Văn 07/01/1999 DH7KE2 0964834196

21 1711010433 Nguyễn Thị Mai Linh 28/11/1999 DH7KE2 0386708262

22 1711010429 Nguyễn Thị Lan Phương 10/03/1999 DH7KE2 0963072318

23 1711010399 Nguyễn Quốc Duy 17/02/1999 DH7KE2 0859697329

24 1711010332 Nguyễn Hoài Đức Trọng 12/06/1999 DH7KE2 0352945629

25 1711011419 Nguyễn Thu Hương 17/06/1998 ĐH7KE2 0343887789

26 1711010565 Đào Thị Thuý Hằng 07/05/1999 DH7KE3 0971960593

27 1711010589 Nguyễn Thuỳ Trang 27/08/1999 DH7KE3 0358568556

28 1711010608 Vũ Thị Thu Phương 02/06/1999 DH7KE3 0702012859

29 1711010549 Nguyễn Thị Ngọc 28/03/1999 DH7KE3 0395681632

30 1711011424 Hoàng Bích Linh 14/09/1999 ĐH7KE3 0342165985

31 1611010500 Nguyễn Ánh Ngọc 08/05/1998 ĐH7KE3 0354610808

32 1711010675 Hoàng Thị Bích Ngọc 14/07/1999 ĐH7KE3 0582285888

33 1711010658 Nguyễn Khánh Huyền 01/10/1999 ĐH7KE3 0932329931

34 1711011404 ĐINH THỊ LEN 14/08/1999 ĐH7KE3 0333237692

35 1711011397 Nguyễn Trà My 09/12/1999 DH7KE4 0969660213

36 1711011455 CAO THỊ NGÂN 20/11/1999 ĐH7KE4 0375995386

37 1711011232 Nguyễn Thị Hồng Vân 16/04/1999 DH7KE6 0364415114

38 1711011265 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/03/1999 DH7KE6 0967960215

39 1711011154 Lê Thị Yến 04/03/1999 ĐH7KE6 0376244981

40 1711011202 Nguyễn Ngọc Lan 06/12/1995 ĐH7KE6 0346035461

41 1711011281 Đoàn Thị Thơ 25/12/1999 ĐH7KE6 0398345726

42 1711010651 Đào Minh Đức 15/03/1999 DH7KN 0969847002

43 1711011372 Trần Thị Minh Anh 17/02/1998 ĐH7KN 0332565757

44 1711011392 Lê Thị Thiết 15/06/1999 ĐH7KN 0982393127

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

 ĐỢT 3 (THÁNG 11 NĂM 2021)

(Kèm theo Thông báo số: 06/TB-ĐT ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Phòng Đào tạo)

- Ngày nhận: 20/01/2022

- Địa điểm: A.108

Buổi sáng

8h40-9h10

Buổi sáng

09h10-09h30

Buổi sáng

09h30-10h00



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Thời gian nhận

45 1711010805 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/03/1999 ĐH7KN 0349699244

46 1711010862 Phạm Lê Đức Anh 26/01/1999 ĐH7KN 094 4064686

47 1711130963 Vũ Quyết Tiến 11/01/1999 ĐH7KTTN 0352321302

48 1711130496 Bùi Thị Nga 29/11/1999 ĐH7KTTN 0965546238

49 1711131249 Kiều Phương Linh 25/12/1999 ĐH7KTTN 0332052826

50 1711130619 Vũ Anh Tuấn 11/02/1999 DH7KTTN1 0334411211

51 1711131583 PHẠM NHƯ QUỲNH 02/10/1999 DH7KTTN1 0565002024

52 1711131354 Hà Minh Đạt 04/05/1998 DH7KTTN1 0973729527

53 1711131239 Nguyễn Minh Đức 04/04/1999 ĐH7KTTN1 0878604444

54 1711131563 Trần Quỳnh Trang 12/01/1999 Đh7kttn1 0353901336

55 1711131399 Đỗ Hà Phương 25/07/1999 ĐH7KTTN1 0888591894

56 1711130205 Trần Thị Khánh Linh 30/12/1999 DH7KTTN1 0369943475

57 1611071053 Nguyễn Vũ Quỳnh Trang 24/08/1998 ĐH7M1 0985873498

58 1711070789 NGUYỄN SỸ HÙNG 02/10/1999 DH7M2 0969810450

59 1711070527 Nguyễn Mạnh Thắng 25/07/1999 ĐH7M2 0963265696

60 1711110304 Đào Duy Lâm 15/02/1999 Dh7qd1 0928282986

61 1711110374 Nguyễn Hải Linh 14/06/1999 ĐH7QD1 0339285314

62 1711110320 Nguyễn Thúy Huyền 19/08/1999 ĐH7QĐ1 0356795281

63 1711110301 Trần Vương Hải 19/04/1999 ĐH7QĐ1 0918120699

64 1711110890 Dương Quang Sáng 17/07/1999 ĐH7QĐ1 0362674742

65 1711110909 Vương Đức Mạnh 22/08/1996 ĐH7QĐ1 0968298546

66 1711110115 Nguyễn Đức Huy 05/08/1999 ĐH7QĐ1 0332413384

67 1711110515 Nguyễn Sơn Hà 16/07/1999 ĐH7QĐ1 0902106169

68 1711100702 Nguyễn thuý quỳnh 07/01/1999 ĐH7QM2 0965052583

69 1711100556 Ngô Thu Thủy 28/10/1999 ĐH7QM2 0332615131

70 1711100455 Nguyễn Thị Cẩm Vân 22/11/1999 ĐH7QM2 0328963926

71 1711100754 Phạm thị thảo ly 17/04/1999 ĐH7QM2 0336682682

72 1711100575 Phạm Hữu Cường 05/02/1999 ĐH7QM2 0984879325

73 1711111042 Hồ Quang Huy 08/02/1999 ĐH7QM4 0936172157

74 1711140622 Đỗ Mai Hà Trang 08/07/1999 DH7QTDL1 0396073719

75 1711140643 Nguyễn Phú Hưng 13/11/1999 DH7QTDL1 0394549951

76 1711140851 Nguyễn Ngọc Mai 17/08/1999 DH7QTDL1 0984271380

77 1711140238 Vũ Thị Hảo 02/09/1999 ĐH7QTDL1 0962540013

78 1711140220 Tạ Linh Đan 20/05/1999 ĐH7QTDL1 0398952971

79 1711140226 Trần Thị Yến 28/02/1999 ĐH7QTDL1 0326410019

80 1711140447 Nguyễn Huyền Trinh 27/02/1999 ĐH7QTDL1 0934661607

81 1711140913 Hoàng Thị Trúc Giang 22/07/1999 ĐH7QTDL2 0963962726

82 1711140774 Phạm Thị Ngọc 13/11/1999 ĐH7QTDL2 0358590940

83 1711140687 Lê Thuỳ Dương 08/07/1999 DH7QTDL2 0962015960

84 1711140223 Vũ Hải Yến 04/10/1999 DH7QTDL2 0986557498

85 1711140726 Đoàn Hải Hà 22/07/1999 ĐH7QTDL2 0339296299

86 1711140440 Trần Huyền Trinh 08/06/1999 ĐH7QTDL2 0362286179

87 1711140618 Đỗ Thị Ngọc Anh 22/12/1999 ĐH7QTDL2 0399489413

88 1711140907 Phạm Thị Hồng Ngọc 22/12/1999 ĐH7QTDL2 0971726199

89 1711140898 Bùi Minh Hiền 18/07/1999 ĐH7QTDL2 0966160950

90 1711140823 VŨ LÊ HUY 01/06/1999 ĐH7QTDL2 0399891003

91 1711140782 Đỗ Thị Hương 28/07/1999 ĐH7QTDL2 0932373317

92 1711140169 Mai Tân Huyền 23/09/1999 ĐH7QTDL2 0377835044

93 1711140904 Nguyễn Thị Thư 28/04/1999 ĐH7QTDL2 0395874163
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94 1711141175 Nguyễn Thị Ngân Trang 26/01/1999 Dh7qtdl3 0987720869

95 1711141027 Phạm Thị Hằng 23/05/1999 DH7QTDL3 0985294511

96 1711141060 Lê Phương Thảo 27/12/1999 DH7QTDl3 0382432848

97 1711140998 Nguyễn Tiến Hùng 21/11/1999 DH7QTDL3 0352410527

98 1711141201 Phạm Thị Thùy Linh 15/08/1999 DH7QTDL3 0961741137

99 1711140821 Trịnh Thuỳ Trang 19/09/1999 ĐH7QTDL3 0989673010

100 1711141210 Nguyễn Thị Thúy Hiền 08/04/1999 ĐH7QTDL3 0359492273

101 1711141129 Nguyễn Mạnh Hà 14/09/1999 ĐH7QTDL3 0378309863

102 1711141055 Trần Trung Hoàng 17/07/1999 ĐH7QTDL3 0856386966

103 1711141256 Vũ Thi Hải Hậu 21/10/1999 ĐH7QTDL3 0971217998

104 1711141108 Ngô Thị Hoa 09/12/1999 ĐH7QTDL3 0969090734

105 1711140249 Đào Nguyễn Thu Trang 16/06/1999 ĐH7QTDL3 0796358417

106 1711140248 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 20/10/1999 ĐH7QTDL3 0335752873

107 1711140449 Phạm Minh Phương 10/10/1999 ĐH7QTDL3 0968756548

108 1711141049 Nguyễn Thúy Hà 04/09/1999 ĐH7QTDL3 0833324099

109 1711030604 Vũ Thị Thanh Huyền 02/05/1999 ĐH7T 0395899929

110 1711030373 Đặng Xuân Sơn 15/08/1999 ĐH7T 0333315899

111 1711030604 Vũ Thị Thanh Huyền 02/05/1999 ĐH7T 0395899929

112 1711030044 Vũ Minh Khôi 21/01/1999 ĐH7T 0905211828

113 1711160759 Nguyễn Minh Đức 19/03/1999 DH7TNN1 0368328216

114 1711160106 Bùi ngọc hằng 27/12/1999 DH7TNN1 0969261838

115 1711160042 Nguyễn Tuấn Dũng 15/12/1999 DH7TNN1 0344302106

116 1711160006 Nguyễn Minh Hằng 27/09/1999 ĐH7TNN1 0971551536

117 1711160031 Nguyễn Hoàng Hải 03/05/1999 ĐH7TNN1 0973889655

118 1711160094 Nguyễn Đình Hưng 01/03/1997 ĐH7TNN1 0987010397

119 1711161320 Vũ Thị Thuỷ Tiên 18/04/1999 DH7TNN2 0961838984

120 1711021512 Cao Xuân Tiến 12/10/1999 DH7TNN2 0987838672

121 1711160087 Vũ Thế Anh 21/09/1998 ĐH7TNN2 0964127628

122 1711160329 Đỗ Phương Thảo 27/02/1999 ĐH7TNN2 0971561299
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